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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí 
cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng 
theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.
Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Luật sư khi được cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu tham gia tố tụng trong vụ án được thanh toán tiền thù lao và các khoản chi phí theo quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này. Thời gian để thực hiện chế độ thù lao cho luật sư được tính từ ngày Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.
2. Ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, luật sư không được nhận thêm bất cứ khoản tiền nào từ bị can, bị cáo hoặc thân nhân của họ.
3. Các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm thanh toán cho luật sư được yêu cầu tham gia tố tụng tiền thù lao và các khoản chi phí đúng quy định, thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của pháp luật. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Mức thù lao chi trả cho luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 120.000 đồng/1 ngày làm việc của luật sư. Ngày làm việc của luật sư được tính thành 2 buổi. Trường hợp chỉ làm việc một buổi thì mức thù lao cho mỗi buổi làm việc của luật sư là 60.000 đồng/1 buổi.
2. Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm:

a) Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo: Được xác định theo lịch cho phép gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tại trại giam của cơ quan tiến hành tố tụng.

b) Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa: Được xác định căn cứ theo văn bản thoả thuận về số ngày thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa giữa cơ quan tiến hành tố tụng với luật sư tuỳ theo tính chất phức tạp của từng vụ án.

c) Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng: Được xác định theo bảng chấm công có xác nhận của nơi luật sư đến nghiên cứu hồ sơ.

d) Thời gian tham gia phiên tòa: Được xác định theo thời gian diễn ra phiên toà xét xử; trong trường hợp phiên toà hoãn xử không phải do yêu cầu của luật sư và luật sư không được báo trước, thì cơ quan tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm thanh toán tiền thù lao cho luật sư bằng một buổi làm việc của luật sư.

đ) Thời gian hợp lý khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện việc tham gia tố tụng.

Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án xác nhận trên cơ sở tổng hợp thời gian làm việc tại điểm a, b, c, d, đ mục này, làm căn cứ chi trả thù lao cho luật sư.
3. Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên toà, luật sư được thanh toán chi phí tiền tàu, xe, lưu trú theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước.
Thời gian đi công tác của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận.

4. Nguồn kinh phí, thủ tục chi trả:

a) Nguồn kinh phí: Kinh phí để chi trả thù lao và các khoản chi phí cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Riêng kinh phí chi trả cho luật sư trong năm 2007 do các cơ quan tiến hành tố tụng sắp xếp trong dự toán được giao để thực hiện.
b) Thủ tục chi trả: Cơ quan tố tụng nào yêu cầu luật sư bào chữa thì lập dự toán và trực tiếp chi trả cho luật sư, cụ thể: Cơ quan điều tra yêu cầu cử luật sư tham gia vụ án ở giai đoạn điều tra, thì cơ quan điều tra có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra; Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn truy tố; Toà án nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn xét xử.

5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí: 
Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 108/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 06/12/2002 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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- VP Quốc hội; 
- VP Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước;

- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Toà án nhân dân các cấp;







- Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

- Kiểm toán Nhà nước;
                                                

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;



                  

- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;                                                           
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;

- Lưu : VT, Vụ HCSN (BTC); VT, Vụ BTTP (BTP).

Vụ HCSN

TRÌNH BỘ
V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn về thù lao và thanh toán 
chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu
 của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 11 
Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ

Ngày 9/5/2007 Bộ Tài chính đã có công văn số 6096/BTC-HCSN lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao vào dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.  

Sau khi nghiên cứu ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công án và ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; Vụ HCSN báo cáo Bộ như sau:

1/ Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao: Về cơ bản thống nhất với dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính.

Bộ Tư pháp đề nghị thay cụm từ tại điểm b khoản 4 mục II dự thảo Thông tư: "Cơ quan tố tụng nào yêu cầu Đoàn luật sư cử người bào chữa thì lập dự toán và trực tiếp chi trả cho luật sư" bằng cụm từ "Cơ quan tố tụng nào yêu cầu luật sư bào chữa thì lập dự toán và trực tiếp chi trả cho luật sư". 
Vụ HCSN trình Bộ tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp sửa lại dự thảo Thông tư.

2/ Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 
Đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của Thông tư, được áp dụng đối với việc chi trả thù lao và thanh toán chi phí cho bào chữa viên nhân dân do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc cử bào chữa cho thành viên của tổ chức mình (Điều 56, 57 Bộ Luật tố tụng hình sự); chi trả thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của các Trung tâm trợ giúp pháp lý.
Về vấn đề này, Vụ HCSN trình Bộ: 
- Đối với đối tượng bào chữa viên nhân dân: Việc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc cử bào chữa viên nhân dân để bào chữa cho thành viên của tổ chức mình để nhằm tôn chỉ mục đích hoạt động của tổ chức là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên tổ chức mình; những cán bộ thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc (người hưởng lương từ NSNN) được cử làm bào chữa viên nhân dân là thực hiện theo nhiệm vụ, chức trách được tổ chức giao, bào chữa cho thành viên tổ chức mình theo tinh thần phục vụ miễn phí, khác với đối tượng luật sư là người không hưởng lương từ NSNN nên khi tham gia bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng mới được hưởng thù lao. Do vậy việc đề nghị đối tượng bào chữa viên nhân dân hưởng thù lao là không phù hợp.
- Đối với luật sư thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của các Trung tâm trợ giúp pháp lý: Các Trung tâm trợ giúp pháp lý (hoạt động theo Luật trợ giúp pháp lý) khi thuê luật sư tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý thì phải thanh toán chi phí cho luật sư từ nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm phù hợp với cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho các trung tâm trợ giúp pháp lý. Cơ quan tiến hành tố tụng chỉ chi trả thù lao, chi phí cho luật sư (từ nguồn kinh phí NSNN cấp) trong trường hợp luật sư được cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu. 
Vì vậy, phạm vi điều chỉnh của Thông tư này chỉ hướng dẫn thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, theo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ, không mở rộng phạm vi điều chỉnh ra các đối tượng là bào chữa viên nhân dân và luật sư thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của các Trung tâm trợ giúp pháp lý.
3/ Bộ Công an: 
Đề nghị nghiên cứu hướng dẫn cụ thể việc xác nhận thời gian làm việc của luật sư, làm căn cứ để các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng xác nhận thời gian luật sư đã sử dụng để thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa.
Vụ HCSN trình Bộ: 
Về cơ bản thời gian làm việc của luật sư như quy định tại khoản 2, mục II dự thảo Thông tư là xác định được, cụ thể như sau:
- Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo: Được xác định theo lịch cho phép gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tại trại giam của cơ quan tố tụng. 


- Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng: Do luật sư làm việc tại cơ quan tiến hành tố tụng, nên ngày làm việc của luật sư sẽ xác định theo bản chấm công tại nơi luật sư đến làm việc.

- Thời gian tham gia phiên tòa: Được xác định theo số ngày diễn ra phiên toà xét xử.


- Riêng chỉ có thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa là khó xác định, vì tuỳ thuộc tính chất phức tạp của từng vụ án, chủ yếu do luật sư tự giác kê khai và do cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận. 

Tuy nhiên để thuận lợi trong quá trình thực hiện, tiếp thu ý kiến Bộ Công an, Vụ HCSN sửa lại nội dung hướng dẫn xác định thời làm việc của luật sư (khoản 2, mục II dự thảo Thông tư) cho rõ thêm như sau:
“2. Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm:

a) Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo: Được xác định theo lịch cho phép gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tại trại giam của cơ quan tiến hành tố tụng.

b) Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa: Được xác định căn cứ theo văn bản thoả thuận về số ngày thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa giữa cơ quan tiến hành tố tụng với luật sư tuỳ theo tính chất phức tạp của từng vụ án.
c) Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng: Được xác định theo bản chấm công có xác nhận của nơi luật sư đến nghiên cứu hồ sơ.
d) Thời gian tham gia phiên tòa: Được xác định theo thời gian diễn ra phiên toà xét xử; trong trường hợp phiên toà hoãn xử không phải do yêu cầu của luật sư và luật sư không được báo trước, thì cơ quan tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm thanh toán tiền thù lao cho luật sư bằng một buổi làm việc của luật sư.

đ) Thời gian hợp lý khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện việc tham gia tố tụng.

Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án xác nhận trên cơ sở tổng hợp thời gian làm việc tại điểm a,b,c,d,đ mục này, làm căn cứ chi trả thù lao cho luật sư”.
4/ Viện Kiểm sát NDTC:

 Do Thông tư có nhiều quy định về trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng như xác nhận thời gian làm việc của luật sư, trách nhiệm lập dự toán và chi trả cho luật sư...Do vậy, đề nghị bổ sung Bộ, ngành ký Thông tư liên tịch này là Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao.

Vụ HCSN trình Bộ: Theo quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, thì việc ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ quản lý chuyên ngành. Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp; việc ban hành định mức chi tiêu NSNN thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Vì vậy việc ban hành Thông tư hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao là đối tượng triển khai thực hiện thông tư, nên không cần thiết phải cùng ký Thông tư liên tịch.

Những nội dung tham gia của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu trên, Vụ HCSN cũng đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo vụ của Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; Bộ Tư pháp thống nhất với nội dung trình Bộ của Vụ HCSN.
5/ Ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế: Vụ HCSN đã tiếp thu thể hiện trong dự thảo Thông tư.
Trình Bộ duyệt thông tư./.









Ngày       tháng 6  năm 2007









     Vụ HCSN

Vụ HCSN

Kính gửi: Vụ Pháp chế
V/v thẩm định Thông tư liên tịch

Thực hiện Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Vụ HCSN đã dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Ngày 9/5/2007 Bộ Tài chính đã có công văn số 6096/BTC-HCSN lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao vào dự thảo Thông tư.

 Sau khi nghiên cứu ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp (công văn số 2189/BTP-BTTP ngày 18/5/2007), Toà án nhân dân tối cao (công văn số 194/TCCB ngày 28/5/2007), Vụ HCSN đã hoàn chỉnh lại dự thảo Thông tư.

Đề nghị Vụ Pháp chế có ý kiến thẩm định và gửi lại Vụ HCSN trong ngày 4/6/2007 để Vụ HCSN tổng hợp trình Bộ ký./.









Ngày 31 tháng 5 năm 2007










    Vụ HCSN









      Nguyễn Văn Thực

Vụ HCSN

TRÌNH BỘ
V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn về thù lao và thanh toán 
chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu
 của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 11 
Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Vụ HCSN dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, thay thế Thông tư liên tịch số 108/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 6/12/2002 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. 
Vụ HCSN báo cáo Bộ như sau:
A/ Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Điều 31 của Pháp lệnh luật sư được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2001;
Căn cứ Điều 26 của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh luật sư; Ngày 06/12/2002 Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 108/2002/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
Ngày 29/6/2006 Quốc hội đã thông qua Luật Luật sư thay thế Pháp lệnh Luật sư.

Ngày 26/2/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư thay thế  Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ.

Tại Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP quy định mức thù lao được trả cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tố tụng là 120.000đồng/1 ngày làm việc, tăng hơn so với quy định cũ là 50.000đồng/1 ngày làm việc (quy định cũ là 70.000 đồng/1 ngày làm việc) và quy định cụ thể về thời gian làm việc của luật sư để chi trả thù lao.

Thực hiện Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Vụ HCSN dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thay thế Thông tư liên tịch số 108/2002/TTLT-BTC-BTP.

B/ Về bố cục của Thông tư: 

Ngoài phần căn cứ, Thông tư bố cục thành 3 mục chính như sau:

- Mục I: Quy định chung

- Mục II: Quy định cụ thể
- Mục III: Tổ chức thực hiện

C/ Nội dung của Thông tư:

I. Quy định chung: Quy định đối tượng, phạm vi áp dụng của Thông tư, nguyên tắc chi trả, thanh toán tiền thù lao và chi phí khác đối với luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tố tụng.
II. Quy định cụ thể:
Dự thảo Thông tư quy định mức thù lao chi trả cho luật sư, thời gian làm việc của luật sư theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:
1. Mức thù lao chi trả cho luật sư trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 120.000 đồng/1 ngày làm việc của luật sư. Ngày làm việc của luật sư được tính thành 2 buổi. Trường hợp chỉ làm việc một buổi thì mức thù lao cho  buổi làm việc này của luật sư là 80.000 đồng/1 buổi.
2. Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm:

a) Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo;

b) Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa;

c) Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng;

d) Thời gian tham gia phiên tòa; Trong trường hợp phiên toà hoãn xử không phải do yêu cầu của luật sư và luật sư không được báo trước, thì cơ quan tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm thanh toán tiền thù lao cho luật sư bằng một buổi làm việc của luật sư.

đ) Thời gian hợp lý khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện việc tham gia tố tụng .

Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án xác nhận làm căn cứ chi trả thù lao cho luật sư.

3. Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên toà, luật sư được thanh toán chi phí tiền tàu xe, lưu trú theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước.
Thời gian đi công tác của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận.
4. Nguồn kinh phí, cách chi trả:

a) Nguồn kinh phí: Kinh phí để chi trả thù lao và các khoản chi phí cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan tiến hành tố tụng.


b) Cách chi trả: Cơ quan tố tụng nào yêu cầu Đoàn luật sư cử người bào chữa thì lập dự toán và trực tiếp chi trả cho luật sư, cụ thể: Cơ quan điều tra yêu cầu cử luật sư tham gia vụ án ở giai đoạn điều tra, thì cơ quan điều tra có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra; Viện Kiểm sát có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn truy tố; Toà án có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn xét xử.

5. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chi trả cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
* Ý kiến tham gia của các Vụ Pháp chế, Vụ NSNN: Về cơ bản thống nhất với Vụ HCSN, các ý kiến tham gia khác Vụ HCSN đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư. 
Vụ HCSN dự thảo công văn lấy ý kiến Bộ Tư pháp, trình Bộ duyệt./.








Ngày      tháng    năm 2007










   Vụ HCSN
	BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số:           /BTC-HCSN
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   _______________________

	V/v: Tham gia dự thảo Thông tư Liên tịch           
	                    Hà Nội, ngày       tháng 5  năm 2007






Kính gửi: 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.
Bộ Tài chính dự thảo Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ.

Đề nghị Quý Bộ tham gia ý kiến và gửi về Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp) trước ngày 18 tháng 5 năm 2007 để Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Thông tư./.

Nơi nhận: 





                 KT. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;





                   THỨ TRƯỞNG
- Lưu: VT, Vụ HCSN.






                        Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PAGE  
13

